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MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 40 phút

Lớp 4 ...

Họ và tên: ................................................................................................................................

Phần I. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Tích của 135 408 và 4 là:

A. 541 632 B. 540 632 C. 541 623 D. 531 632

Câu 2. Giá trị của biểu thức 125 000 × 7 + 875 000 × 7 là:

A. 7 000 000 B. 7 500 000 C. 6 000 000 D. 8 000 000

Câu 3. Một cửa hàng nhập về 40 bao gạo, mỗi bao chứa 50 kg gạo. Cửa hàng đã bán được 1 tấn
200 kg gạo. Vậy số gạo còn lại trong cửa hàng là:

A. 800 kg B. 1 200 kg C. 1 000 kg D. 600 kg

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 15 × 11 B. 345 : 3 C. 12 × 14 D. 2 464 : 14

Câu 5. Rút gọn phân số 18
27  ta được phân số tối giản là:

A. 2
3 B. 6

9 C. 3
4 D. 4

5

Câu 6. Một trường tiểu học có 4 khối lớp, mỗi khối có 6 lớp. Các lớp trong trường vừa quyên góp
được 1 440 quyển vở gửi đến các bạn nhỏ vùng cao. Vậy trung bình mỗi lớp trong trường quyên
góp được số vở là:

A. 60 quyển B. 50 quyển C. 65 quyển D. 55 quyển

Phần II. Tự luận

Câu 7. Rút gọn rồi quy đồng hai phân số 12
18  và 25

40

Câu 8. Đặt tính rồi tính

241 306 × 4 3 125 × 32 648 315 : 5 8 450 : 26



Câu 9. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 12
20  ; 4

5  ; 3
10

Câu 10. Tính bằng cách thuận tiện.

25 × 845 × 40

= 

= 

= 

345 × 63 + 345 × 36 + 345

= 

= 

= 
Câu 11. Trung bình cộng số sách ở hai ngăn là 150 quyển. Biết ngăn trên nhiều hơn ngăn dưới 30
quyển. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

Câu 12. Quan sát hình chữ nhật ABCD dưới đây và tính diện tích của hình đó.

Bài giải

A B

CD

15 cm

8 cm


